[bookmark: _GoBack]BÁO CÁO THỐNG KÊ CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý ĐƯỢC ĐỀ CẬP TRONG CÔNG VĂN SỐ 4225/GDĐT-TC NGÀY 10/11/2017 CỦA SỞ GD & ĐT

1. Về công tác tuyển dụng, sử dụng định mức số người làm việc và ký kết hợp đồng lao động
a/ Hàng năm thực hiện công tác quy hoạch, xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ được căn cứ trên quy mô trường, lớp, định mức số người làm việc; tổ chức tuyển dụng theo thẩm quyền được Sở Giáo dục - Đào tạo phân cấp.
· Căn cứ quyết định số 506/QĐ-GDĐT-TC ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về phân cấp tổ chức tuyển dụng viên chức.
· Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ trương xây dựng đội ngũ CBQL-GV-NV có chất lượng, có trách nhiệm, nhiệt tình công tác, được thể hiện trên các mặt: đạo đức nghề nghiệp; năng lực chuyên môn; phương pháp giảng dạy và năng lực quản lý. Thực hiện chủ trương đó, hàng năm Trường đều xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức. Việc tuyển dụng VC của trường đều xuất phát từ nhu cầu của các phòng, khoa, bộ môn, trung tâm và dựa trên chỉ tiêu biên chế đã được Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.
Việc tuyển dụng được thông báo công khai các yêu cầu, tiêu chuẩn, số lượng cần tuyển, thời gian và nội dung thi tuyển rõ ràng trong kế hoạch tuyển dụng, đăng trên website của trường và báo Người lao động.
b/ Nhà trường hiện đang thực hiện ký hợp đồng với 64 người lao động để làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ, cụ thể như sau:
· 03 người lao động đang làm việc tại phòng Kế hoạch – Tài chính, vị trí làm việc: Kế toán viên;
· 15 người lao động đang làm việc tại phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp, vị trí làm việc: 01 văn thư, 03 chuyên viên, 11 bảo vệ;
· 06 người lao động đang làm việc tại phòng Tuyển sinh – Đào tạo, vị trí làm việc: 02 chuyên viên, 3 chuyên viên cao đẳng, 01 NV đánh máy;
· 07 người lao động đang làm việc tại phòng công tác Chính trị - HSSV, vị trí làm việc: 04 chuyên viên, 3 nhân viên quản lý Ký túc xá;
· 20 người lao động đang làm việc tại phòng Quản trị - Dịch vụ, vị trí làm việc: 01 chuyên viên, 05 kỹ thuật, 14 phục vụ;
· 02 người lao động đang làm việc tại phòng Quản lý khoa học - HTQT, vị trí làm việc: 02 chuyên viên;
· 01 người lao động đang làm việc tại phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, vị trí làm việc: Chuyên viên;
· 05 người lao động đang làm việc tại Tổ Thanh tra – Pháp chế, vị trí làm việc: 02 chuyên viên, 03 chuyên viên cao đẳng;
· 02 người lao động đang làm việc tại Trung tâm Truyền thông – Thư viện, vị trí làm việc: 02 thư viện viên;
· 01 người lao động đang làm việc tại Trung tâm Quan hệ – Doanh nghiệp, vị trí làm việc: Chuyên viên;
· 01 người lao động đang làm việc tại Trung tâm Đào tạo Lý Tự Trọng, vị trí làm việc: Chuyên viên;
01 người lao động đang làm việc tại Trung tâm Y tế, vị trí làm việc: Y sĩ.
c/ Số lượng người lao động Nhà trường đang thực hiện ký kết hợp đồng lao động chưa qua tuyển dụng: 54 cá nhân
d/ Số lượng người lao động Nhà trường đang thực hiện ký kết hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000: 10 người, trong đó:
d1. Đúng đối tượng:
· 04 người lao động đang làm việc tại phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp, vị trí làm việc: 04 bảo vệ;
· 05 người lao động đang làm việc tại phòng Quản trị - Dịch vụ, vị trí làm việc: Phục vụ.
d2. Không đúng đối tượng:
01 người lao động đang làm việc tại phòng Quản trị - Dịch vụ, vị trí làm việc: Kỹ thuật (mã ngạch bảo vệ).
2. Về công tác văn thư và lưu trữ của đơn vị:
· Đã được Sở GD& ĐT phê duyệt, ra quyết định thành lập Hội đồng trường
· Đang thực hiện công tác chuẩn bị xây dựng và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị theo quy định của Thông tư số 46/2016 và Thông tư số 47/2016 của Bộ LĐ-TB và XH quy định về Điều lệ trường Cao đẳng, dự kiến thời gian hoàn thành 31/12/2017.
· Đang triển khai thực hiện công tác lưu trữ các loại văn bản, hồ sơ cá nhân viên chức theo quy định của Thông tư số 07/2012/TT-BNV ngày 22/11/2012 và Quyết định số 14/2006/QĐ-BNV ngày 06/11/2006, dự kiến thời gian hoàn thành 28/02/2018.
3. Về việc thực hiện chế độ chính sách
3.1. Mức tiền lương 
Nhà trường đã thực hiện chi trả đầy đủ các chế độ lương và phụ cấp theo lương (nếu có) cho từng đối tượng theo đúng quy định của nhà nước cụ thể: Áp dụng Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
Thực hiện ký kết HĐLĐ đúng qui định đối với viên chức mới tuyển dụng.
Thực hiện hồ sơ nghỉ hưu đúng qui định.
Cập nhật đầy đủ dữ liệu cá nhân trong phần mềm quản lý nâng lương và phần mềm quản lý nhân sự trực tuyến Epmis.
Nâng lương theo niên hạn và trước niên hạn được thực hiện theo Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013, bảo đảm thực hiện đúng thời gian qui định.
Số người lao động ký hợp đồng với trường tính đến thời điểm 30/11/2017 là 82 người, trong đó có 26 người ký hợp đồng thỉnh giảng (hưởng lương theo số tiết trực tiếp giảng dạy) và 56 người ký hợp đồng lao động không thời hạn và xác định thời hạn.
3.2. Các loại phụ cấp, chế độ hỗ trợ
Chi trả các khoản phụ cấp tính đến ngày 30/11/2017, trong đó:
3.1.1. Phụ cấp chức vụ:
· Thực hiện theo Thông tư 33/2005/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 12 năm 2005 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với cán bộ, viên chức.
· Số người được hưởng phụ cấp chức vụ là: 63 người
(Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Trưởng + Phó đơn vị trực thuộc trường, Trưởng bộ môn, tổ)
3.1.2. Phụ cấp ưu đãi ngành Giáo dục đào tạo: 
· Thực hiện theo:
+  Quyết định số 224/2005/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập; 
+ Thông tư 01/2006/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 23 tháng 01 năm 2006 về hướng dẫn thực hiện Quyết định 224/2005/QĐ-TTg.
· Thông qua kết quả xét của Hội đồng xét phụ cấp ưu đãi, ban hành các quyết định phụ cấp ưu đãi đối với viên chức định kỳ vào đầu năm học.
· Số người được hưởng phụ cấp ưu đãi trực tiếp giảng dạy là: 202 người.
3.1.3. Phụ cấp ưu đãi ngành Y tế:
· Thực hiện theo Nghị định 56/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 về Quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức đang công tác tại các cơ sở y tế công lập.
· Số người được hưởng phụ cấp ưu đãi ngành Y tế là: 04 người.
3.1.4. Phụ cấp thâm niên nhà giáo: 
· Thực hiện theo:
+ Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ,
+ Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh – Xã hội. 
+ Văn bản 6207/LS-TC-GDĐT-NV-LĐTBXH ngày 03 tháng 7 năm 2012 hướng dẫn thực hiện Thông tư Liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH.
· Hội đồng xét phụ cấp thâm niên đối với Nhà giáo tổ chức thực hiện hàng năm.
· Số người được hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo là: 156 người.
· So với số cán bộ, giảng viên trực tiếp giảng dạy tại trường là 202 người, số chênh lệch 46 người chưa được hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo, vì chưa giảng dạy đủ 60 tháng nên nhà trường chưa đề nghị ban hành quyết định hưởng phụ cấp thâm niên lần đầu.
3.1.5. Phụ cấp độc hại (Nhân viên Phục vụ - lao công): 
· Thực hiện theo Thông tư 07/2005/TT-BNV ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ nội vụ về hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức.
· Số người được hưởng phụ cấp độc hại là: 14 người.
3.1.6. Phụ cấp trách nhiệm công việc (Bảo vệ, Thủ quỹ): 
· Thực hiện theo Thông tư 05-2005/BNV ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ nội vụ về hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức.
· Số người được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc là: 13 người.
3.1.7. Phụ cấp trách nhiệm đối với cấp ủy viên:
· Thực hiện theo Quy định số 169/QĐ/TW ngày 24 tháng 6 năm 2008 về quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với cấp ủy viên các cấp.
· Số người được hưởng phụ cấp đối với cấp ủy viên là: 07 người.
3.1.8. Phụ cấp trách nhiệm công việc Kế toán trưởng:
· Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài chính – Bộ Nội vụ về hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước.
· Số người được hưởng phụ cấp công việc kế toán trưởng là: 01 người
3.1.9. Phụ cấp trách nhiệm cán bộ làm công tác Đoàn Thanh niên:
· Thực hiện theo Quyết định số 13/2013/QĐ-TTg ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng chính phủ về quyết định chế độ chính sách đối với cán bộ đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong các cơ sở giáo dục và cơ sở dạy nghề.
4. Công tác đào tạo, bồi dưỡng và bồi dưỡng thường xuyên:
· Số lượng CB-GV-NV đạt trình độ từ trung cấp Chính trị trở lên: 36/335, đạt tỉ lệ: 10.75%
· Số lượng CB-GV-NV đang đi học TC Chính trị: 51 CB-GV-NV
Dự kiến thời gian hoàn thành: 
2018: 51 CB-GV-NV
· Số lượng CB-GV-NV đang đi học nâng chuẩn nghiệp vụ: 32 CB-GV-NV, trong đó:
+ Tiến sĩ: 10 CB-GV-NV
Dự kiến thời gian hoàn thành: 
2018: 04 CB-GV-NV
2019: 03 CB-GV-NV
2020: 03 CB-GV-NV
+ Thạc sĩ: 22 CB-GV-NV
Dự kiến thời gian hoàn thành: 
2017: 02 CB-GV-NV
2018: 10 CB-GV-NV
2019: 08 CB-GV-NV
2020: 02 CB-GV-NV
· Số lượng CB-GV-NV đang đi học bồi dưỡng Ngoại ngữ, Tin học: Đa số CB-GV-NV tự bồi dưỡng để đạt chuẩn về trình độ tin học, ngoại ngữ. Trong đó có 09 GV bộ môn Anh văn tham gia bồi dưỡng theo ĐANNQG 2020. 
Dự kiến trong những năm tới nhà trường sẽ tạo điều kiện cho CB-GV-NV tham gia các khóa bồi dưỡng tại trường để đạt 100% CB-GV-NV đủ chuẩn về trình độ tin học (từ trình độ A đến đạt chuẩn theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT); Đến năm 2020: 100% GV bộ môn tiếng Anh đạt trình độ C2 Châu Âu hoặc tương đương (Bậc 6 theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam), 80% CB-GV-NV đạt trình độ B1 Châu Âu hoặc tương đương
· Số lượng CB-GV-NV đang đi học bồi dưỡng chuyên đề nâng cao kỹ năng nghiệp vụ (trong nước, ngoài nước): Nhà trường cử 02 GV tham dự khóa đào tạo bồi dưỡng giáo viên dạy nghề Cơ khí tại Hàn Quốc từ ngày 26/12/2017 đến ngày 14/01/2018; 01 CBQL và 12 CB-GV-NV tham dự khóa đào tạo kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp theo Công văn số 28145/SLĐTBXH ngày 30/10/2017 và Công văn số 28144/SLĐTBXH ngày 30/10/2017 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.
· Dự kiến bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp hàng năm: 
Nhà trường đạt 100% GV có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, chứng chỉ sư phạm dạy nghề; Năm 2017 nhà trường đã cử 100% CB-NV ngạch chuyên viên, ngạch kế toán viên tham gia bồi dưỡng để đạt chuẩn chức danh nghề nghiệp
· Hàng năm nhà trường thực hiện kế hoạch bồi dưỡng theo chủ trương chung của Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và tiếp tục cử CB-NV tham gia các lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp theo yêu cầu của Sở, Ban, Ngành./.
